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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH MỚI VÀ ĐƯỢC THAY THẾ TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ XUẤT NHẬP CẢNH THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4977/QĐ-BCA ngày 14  tháng 7 năm 2023
của Bộ trưởng Bộ Công an)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
	Stt
	Tên thủ tục hành chính
	Lĩnh vực
	Cơ quan thực hiện

	A
	Thủ tục hành chính cấp tỉnh

	1
	Trình báo mất thẻ ABTC 
	[bookmark: _GoBack]Quản lý xuất nhập cảnh
	Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an cấp tỉnh

	B
	Thủ tục hành chính cấp huyện
	
	

	1
	Trình báo mất thẻ ABTC
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp huyện

	C
	Thủ tục hành chính cấp xã
	
	

	1
	Trình báo mất thẻ ABTC
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Công an cấp xã


2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục
hành chính được thay thế
	Tên thủ tục hành chính thay thế
	Tên văn bản QPPL quy định nội dung thay thế
	Lĩnh vực
	Cơ quan
thực hiện

	A
	Thủ tục hành chính cấp Trung ương

	1
	1.000811
	Cấp thẻ ABTC (lần đầu) cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
	Cấp mới thẻ ABTC
	Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh

	2
	2.000293
	Cấp lại thẻ ABTC cho doanh nhân Việt Nam tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an
	Cấp lại thẻ ABTC
	Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh

	3
	1.001458
	Trình báo mất thẻ ABTC
	Trình báo mất thẻ ABTC
	Quyết định số 09/2023/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 quy định về trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC
	Quản lý xuất nhập cảnh
	Cục Quản lý xuất nhập cảnh



  


